T238: LT: MỞ RỘNG VỐN TỪ VỀ VẬT NUÔI;
CÂU NÊU ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC LOÀI VẬT.
I. Yêu cầu cần đạt
1. Kiến thức, kĩ năng
- Phát triển vốn từ về vật nuôi, biết đặt câu nêu đặc điểm của loài vật.
- Viết được một đoạn văn ngắn kể lại hoạt động của con vật quan sát được
2. Năng lực:
- Nói đúng từ chỉ đặc điểm của sự vật; đặt được câu nêu đặc điểm của loài vật.
- Phát triển năng lực sử dụng từ ngữ để đặt câu và trao đổi với giáo viên, bạn bè.
- Biết sử dụng dấu câu phù hợp.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ. (Chăm học, chăm làm). Yêu thích môn TV.
[bookmark: _Hlk72508208]II. Đồ dùng dạy học:
- Chiếu h/ả bài 1,2. Soi bài 3
III. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Hoạt động Mở đầu (3-5’)
- GV tổ chức cho HS vận động theo bài hát.
- GV hỏi: Trong bài hát có những con vật nào?
- GV kết nối vào bài mới.
B. Hoạt động Hình thành kiến thức mới.
 Bài 1: (7-8’) Xếp từ vào nhóm thích hợp.
- GV nêu bài tập.
- GV hướng dẫn HS nắm yêu cầu của bài tập. 
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 2.

- GV mời đại diện các nhóm trả lời. GV và HS thống nhất đáp án. (Từ chỉ con vật: dê, lợn, bò, vịt, gà; từ chỉ bộ phận của con vật: đầu, chân, cổ, mỏ, đuôi, cánh, mắt).
Sau khi đã hoàn thành bài tập, GV có thể cho HS chia sẻ suy nghĩ của các em về con vật ở trên và các bộ phận của con vật đó như thế nào (đầu, chân, cổ, mỏ, đuôi, cánh, mắt).
- GV và HS nhận xét, bổ sung.
- GV và cả lớp nhận xét. thống nhất kết quả. 
 Bài 2: (9-10’) Tìm từ ngữ chỉ đặc điểm (bộ long, đôi mắt, cặp sừng,…) của từng con vật trong hình.
- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm: HS quan sát tranh để gọi tên các con vật trong tranh và tìm từ ngữ chỉ đặc điểm của các con vật đó. 
- GV mời đại diện các nhóm trả lời. 
- GV và HS thống nhất đáp án. 
- Nếu còn thời gian, GV có thể hỏi HS xem các em có biết các con vật nuôi khác không. Đặc điểm của các con vật đó như thế nào? Em thích con vật nào nhất? Vì sao?
 Bài 3: (9-10’) Đặt câu về một bộ phận của con vật nuôi trong nhà 
 - GV nêu yêu cầu của bài tập và hướng dẫn HS quan sát tranh và nói đặc điểm của các con vật trong tranh. 
- GV đọc và phân tích mẫu: Lông gà con vàng óng -> Trong câu mẫu có sử dụng từ chỉ bộ phận của con vật là lông và từ chỉ đặc điểm của bộ phận đó là vàng óng.
+ GV yêu cầu HS làm việc nhóm, đặt câu nói về các loài vật (tùy vào khả năng của mình có thể đặt một câu hoặc nhiều câu, có thể đặt câu với một bộ phận hoặc nhiều bộ phận của con vật. HS chỉ cần lưu ý là con vật được miêu tả phải là vật nuôi).
- GV yêu cầu một số HS trình bày kết quả. 
3. Hoạt động củng cố (2-3’)
+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến, khen ngợi, động viên HS.
	
- HS hát và vận động theo bài hát: Gà trống, mèo con và cún con.
- HS trả lời: Gà trống, mèo con, cún con.
- HS ghi bài vào vở.


- HS đọc yêu cầu của bài tập trong SHS.

- HS quan sát các hình và thảo luận về từ chỉ con vật và từ chỉ bộ phận của con vật.
- Đại diện các nhóm trả lời.
 











- HS xác định yêu cầu bài.



- HS làm việc nhóm (nhóm 2), quan sát và tìm từ ngữ chỉ đặc điểm các con vật trong mỗi tranh. 

- Đại diện HS trình bày kết quả trước lớp.
- HS nhận xét, góp ý.







- HS đọc yêu cầu của bài tập trong SHS. 
- HS quan sát tranh và nói các đặc điểm của con vật có trong tranh.

- HS lắng nghe.




- HS làm việc nhóm đôi để đặt câu.

- Một số HS trình bày kết quả trước lớp. 
- Các HS khác nhận xét, bổ sung. 
- HS và GV nhận xét. 

- HS lắng nghe.
- HS nêu ý kiến về bài học (hiểu hay chưa hiểu, thích hay không thích).


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:               

